
- Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai
- ĐT: (02518) 825609       Website: benhviendakhoadongnai.com

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BVĐKĐN-VTTBYT Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sơ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm y dụng 
cụ phục vụ công tác chuyên môn của bệnh viện với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng 
khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá: 

- Ông: Mai Trung Tín

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện. 

-  Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng 
Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, Đồng Nai.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2025. Các 
báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 29 tháng 12    
năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.
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STT Tên hàng hóa ĐVT Số Lượng
1 Kẹp phẫu thuật cong 14cm Cái 1350
2 Kẹp phẫu thuật thẳng 14cm Cái 930
3 Kẹp phẫu thuật Micro-Mosquito cong 12cm Cái 60
4 Kéo phẫu thuật Mayo cong 23cm Cái 5
5 Kéo phẫu thuật Mayo thẳng 17cm Cái 40
6 Kéo phẫu thuật Mayo cong 17cm Cái 40
7 Kéo phẫu thuật Metzenbaum tù/tù cong 18cm Cái 40
8 Nhíp gắp mô 1x2T thẳng 14.5cm Cái 40
9 Nhíp gắp mô 1x2T thẳng 16cm Cái 20
10 Nhíp phẫu tích kiểu chuẩn thẳng 14.5cm Cái 50
11 Nhíp phẫu tích Cushing thẳng 17.5cm Cái 30
12 Nhíp gắp mô 1x2T thẳng 23cm Cái 20
13 Nhíp phẫu tích kiểu chuẩn thẳng 23cm Cái 30
14 Nhíp Adson thẳng không mấu 12cm Cái 15
15 Nhíp Adson thẳng mấu 1x2T 12cm Cái 15
16 Kẹp kim 20cm Cái 80
17 Kẹp kim 14cm Cái 40
18 Kềm cắt đinh Kirschner 22cm Cái 5
19 Bộ tháo vis khóa tuôn 3.5mm Bộ 2
20 Bộ tháo vis khóa tuôn 5.0mm Bộ 2
21 Móc chỉ thép Cái 2
22 Dụng cụ luồn chỉ khớp vai Cái 1
23 Gu gặm xương cong ngàm 3mm, 230mm Cái 5
24 Kềm trắng 2 lỗ Cái 5
25 Kềm mạch máu Bulldog thẳng 35mm Cái 4
26 Kềm kẹp van tim Cái 2
27 Dụng cụ đẩy chỉ Cái 2
28 Kềm kẹp kim Cái 2
29 Kềm kẹp phổi Cái 2
30 Kéo vi phẫu thẳng 23cm Cái 4
31 Cây dẫn dây cưa sọ não Cái 10
32 Banh phẫu thuật Gelpi Loktite 1x1 răng 180mm Cái 4
33 Dụng cụ gặm xương Kerrison 2mm Cái 2
34 Hộp đựng gòn lớn Cái 150
35 Hộp gòn vừa Cái 40
36 Bình kềm 16cm Cái 360
37 Bình kềm tiếp liệu Cái 60
38 Bồn hạt đậu Cái 260
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39 Chén chum số 3 Cái 1800
40 Chén chum số 2 Cái 550
41 Kéo lớn đầu nhọn 16cm Cái 800
42 Kéo cắt chỉ nhỏ 10cm Cái 210
43 Nhíp mấu 14cm Cái 230
44 Nhíp không mấu 14xm Cái 220
45 Kẹp phẫu thuật thẳng 20cm Cái 350
46 Mỏ vịt Cái 125
47 Kềm kẹp kim 16cm Cái 100
48 Hộp đựng gòn tiêm 7.5cm Cái 350
49 Kềm kẹp gòn 25cm Cái 350
50 Kéo cắt lọc Cái 10
51 Que đè lưỡi 15cm Cái 5
52 Mâm tiêm 22cm x 32cm Cái 20
53 Kẹp phẫu thuật thẳng 20cm Cái 10
54 Kẹp kim 18cm Cái 25
55 Mâm inox 30x40x5cm Cái 10
56 Mâm inox 25x30x5cm Cái 2
57 Mâm inox 30x40x10cm Cái 2

2. Địa điểm giao hàng:

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, 
Đồng Nai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng chào giá có ký tên, đóng dấu.

- Báo giá thể hiện cụ thể mức % thuế VAT và số tiền thuế tương ứng.

- Thời gian bảo hành.

Trân trọng./.



Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.
         (TinMT)

                                                                                          

Ngô Đức Tuấn
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